KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL A1 
Tên giáo viên: MGLA1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/10 đến 08/10
	Tuần 2
Từ 10/10 đến 15/10
	Tuần 3
Từ 17/10 đến 22/10
	Tuần 4
Từ 24/10 đến 29/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, thực hiện đúng các nề nếp lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định. Tập cài, cởi cúc, kéo khóa, cất giày, dép
- Thông báo với phụ huynh về tình hình học tập, thực hiện nề nếp của trẻ, tuyên truyền mang tranh ảnh của trẻ và ảnh gia đình, người thân của trẻ, đóng góp học báo, các hình ảnh về đồ dùng trong gia đình.
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc.Tập TD với nhạc bài “Twinkle twinkle little star”.
- Trọng động:
+ Hô hấp: Ngửi hoa
+ Tay: Sang ngang và gập tay vào vai
+ Thân: Cúi gập thân
+ Chân : Ngồi khuỵu gối
+ Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

- 

	

	Trò chuyện
	- Quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép, biết cảm ơn , xin lỗi (MT85) 

- Thông báo với phụ huynh về tình hình học tập, thực hiện nề nếp của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về tên , tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ địa chỉ nhà hoặc điện thoại (MT71) 

-Trò chuyện về các trạng thái cảm xúc của bé, cách chia sử cảm xúc với mọi người trong GĐ .
- Trò chuyện về sự quan tâm , chia sẻ của mọi người trong gia đình, cách xưng hô đúng với mọi người trong gia đình, ứng xử của mọi người trong gia đình (MT74) 

- Dạy trẻ cách trả lời khi được hỏi về địa chỉ nhà mình( số nhà , xóm …)số điện thoại (MT46) 

Dạy trẻ cách nói đúng tên, tuổi, giới tính của bản thân (MT44) 

- Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình, việc sử dụng các đồ dùng để đảm bảo an toàn cho bản thân trẻ.
- Trò chuyện về các công việc trẻ có thể làm để giúp đỡ cô giáo và những người thân trong gia đình 
- Cho trẻ xem băng hình về các đồ vật có thể gây nguy hiểm, một số hình ảnh sử dụng đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho trẻ như bàn là bếp điện, bếp lò đang đun, không nghịch các vật sắc nhọn (MT15) 

	MT85, MT71, MT74, MT46, MT44, MT15

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
Đi nối bàn chân tiến lùi
-TCVĐ: Chuyền bóng 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ a, ă, â 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Đi, chạy thay đổi theo tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Thi xem ai nhanh (MT3) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái
e,ê 

	MT53, MT3, MT30, MT45, MT98, MT100

	
	T3
	Hoạt động khám phá
Tôi lớn lên như thế nào? 

	Hoạt động khám phá
Thí nghiệm:Sự đổi màu của quả trứng 

	Hoạt động khám phá
Trò chuyện về ngày 20/10 

	Hoạt động khám phá
- Ngôi nhà của bé (MT45) 

	

	
	T4
	Hoạt động làm quen với toán
Xác định phía phải, phía trái của người khác (MT53) 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ cách xem đồng hồ 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6 (MT30) 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau 

	

	
	T5
	Hoạt động văn học
Truyện: Ba cô gái.
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát: Đường và chân
- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan
- TC: Nghe nhanh đoán giỏi 

	Hoạt động văn học
Thơ: Tay ngoan
( Vũ Thị Như Chơn) 

	Hoạt động âm nhạc
- Vận động: Múa cho mẹ xem (MT98) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
In đồ hình từ bàn tay, ngón tay
( Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình bé
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Cắt, dán đồ dùng trong gia đình
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ: Khu phố ( làng xóm) của bé ( ĐT) (MT100) 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Rèn trẻ cách gấp quần áo, gấp chăn và chiếu. 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Tạo hình: Dạy trẻ vẽ gia đình đi chơi (ĐT) 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Toán: Nhận biết chữ số 6, số lượng và thứ tự trong phạm vi 6 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Ôn chữ: a, ă, â 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Tìm bạn thân
- Chơi theo ý thích: chơi với phấn, lá cây 

	Quan sát: Cây sấu
- TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Vườn rau muống
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Vườn rau muống
- TCVĐ: Làm tượng
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	MT57

	
	T3
	Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- PTVĐ: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh có vật chuẩn
TC: Chèo thuyền 

	Quan sát: Cây rau chùm ngây
- TCVĐ: Kéo co
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: vườn rau cải
- TCVĐ: Kéo co
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T4
	Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Làm tượng
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- Trò chuyện về cách ăn mặc, lựa chọn trang phục phù hợp với giới tính của bản thân trẻ (MT57) 

	Quan sát: Vườn rau cải
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T5
	Giao lưu với lớp MGL A2 

	Giao lưu với lớp MGL A2 

	Giao lưu với lớp MGL A2 

	Giao lưu với lớp MGL A2 

	

	
	T6
	Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Cây sấu
- TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Góc thiên nhiên của trường
- TCVĐ: Kéo co
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T7
	Quan sát: Cây hoa dâm bụt
- TCVĐ:Cáo và thỏ
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Cây quất
- TCVĐ:Thả đỉa ba ba
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Cây hoa mười giờ
- TCVĐ:Cáo và thỏ
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ:Kéo co
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Góc tạo hình: Làm sách về sự phát triển của bé. (T1).
- Góc tạo hình: Làm các khuôn mặt thể hiện các trạng thái cảm xúc (T2) .
- Góc xây dựng: Xây đựng ngôi nhà của bé (T3) .
- Góc kỹ năng sống: Rèn kỹ năng rót hột hạt, nước ( T4)
- Góc truyện : Kể truyện sáng tạo theo tranh(T5).
- Góc xây dựng : Xây dựng khu đô thị từ các đồ dùng , đồ chơi lắp ghép….
- Góc phân vai: Gia đình, phòng khám bệnh, cửa hàng/ siêu thị.
- Góc học tập: Lập bảng tạo nhóm sở thích của các thành viên trong gia đình, sưu tầm album về gia đình….
- Góc tạo hình: Nặn, cắt dán, vẽ đồ dùng trong gia đình, làm quà tặng cô giáo, sáng tạo ra các đồ vật bằng các nguyên vật liệu khác nhau
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá trong sân trường.
- Góc kỹ năng: Hướng dẫn trẻ cách cất, lấy ba lô, cách đi và cất giầy, tư thế ngồi, cách bê ghế, cầm bút
- Góc văn học: Xem sách truyện có nội dung về gia đình, Cho trẻ kể chuyện sáng tạo theo tranh : ba cô gái, hai anh em, sự tích trầu cau…. . Trẻ biểu hiện được cảm xúc của mình qua khuôn mặt, cách biểu cảm, cử chỉ , giọng nói của người khác 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	-- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, rèn kỹ năng bê ghế và ngồi ăn ngay ngắn. Tự làm một ố việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...).
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nhắc nhở trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong khi ăn uống. 

- Trò chuyện về các nhóm thực phẩm, sự cần thiết của việc ăn uống đủ chất để cơ thể khỏe mạnh. Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe. (MT10) 

	MT10

	Hoạt động chiều
	T2
	Rèn kỹ năng rửa tay 

	Dạy trẻ nói các thông tin quan trọng của bản thân và gia đình 

	Dạy trẻ bài thơ: Làm anh 

	- LQCC: Tập tô e,ê 

	MT78, MT73

	
	T3
	- Dạy trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép 

	- 

Làm bài tập số 2: Bé làm quen và tập tô chữ cái a, ă, â (Trang 3) 

	- Trò chuyện về các trạng thái cảm xúc của bé, cách thể hiện cảm xúc (MT78) 

	Dạy trẻ bài thơ :Giua vòng gió thơm 

	

	
	T4
	Dạy trẻ gấp quần áo 

	Chơi theo ý thích 

Dạy trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ... (MT78) 

	Dạy hát : Khuôn mặt cười 

	- Dạy trẻ nói các thông tin quan trọng của bản thân và gia đình (MT73) 

	

	
	T5
	- Bài tập toán: Trang 2 

	- Bài tập toán: Trang 3 

	Trò chuyện về các tình huống xảy ra trong cuộc sống và tìm cách giải quyết 

	Làm bài tập toán trang 20 

	

	
	T6
	Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan 

	Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan 

	Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan 

	Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan 

	

	
	T7
	Rèn trẻ nề nếp lau dọn vệ sinh lớp 

	Rèn trẻ nề nếp lau dọn vệ sinh lớp 

	Rèn trẻ nề nếp lau dọn vệ sinh lớp 

	Rèn trẻ nề nếp lau dọn vệ sinh lớp 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tôi lớn lên như thế nào 
	Những người thân trong gia đình 
	Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 
	Ngôi nhà của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 26/9/2022
 
 
 




